
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Môn Ghi chú

1 Nguyễn Đức Anh Khoa Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo

2 Ngô Hà Quỳnh Trâm Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo

3 Nguyễn Thị Thúy Kiều Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám Ngữ văn

4 Phạm Thị Oanh Kiều Giáo viên THCS Trường Chinh Ngữ văn

5 Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên THCS Ngô Quyền Ngữ văn

6 Đinh Thị Ngọc Nhung Giáo viên THCS Nguyễn Gia Thiều Ngữ văn

7 Vũ Quang Liêm Giáo viên THCS Tân Bình Toán

8 Kim Trần Khoa Giáo viên THCS Ngô Quyền Toán

9 Trần Đức Trung Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám Toán

10 Dương Thị Thu Hà Giáo viên THCS Nguyễn Gia Thiều Toán

11 Nguyễn Hồng Phúc Giáo viên THCS Nguyễn Gia Thiều Tiếng Anh

12 Nguyễn Văn Tùng Giáo viên THCS Trường Chinh Tiếng Anh

13 Từ Quang Thiện Giáo viên THCS Ngô Quyền Tiếng Anh

14 Lê Thị Ngọc Hoa Giáo viên THCS Phạm Ngọc Thạch Tiếng Trung

15 Nguyễn Xuân Hoàng Minh Hiếu Giáo viên THCS Ngô Sĩ Liên Tiếng Pháp

16 Trương Phú Thành Giáo viên THCS Ngô Sĩ Liên Tiếng Pháp

17 Nguyễn Văn Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học tự nhiên

18 Lê Ngọc Thuý Nga Giáo viên THCS Ngô Sĩ Liên Khoa học tự nhiên

19 Huỳnh Trang Phương Giáo viên THCS Trường Chinh Khoa học tự nhiên

20 Trần Minh Lâm Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám Khoa học tự nhiên

21 Văn Thị Phương Kiều Giáo viên THCS Quang Trung Khoa học tự nhiên

22 Nguyễn Thanh Hiệp Phó hiệu trưởng THCS Nguyễn Gia Thiều Khoa học tự nhiên

23 Võ Hoàng Đạt Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám Khoa học tự nhiên

24 Trần Thị Dạ Khúc Giáo viên THCS Trường Chinh Khoa học tự nhiên 
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25 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Giáo viên THCS Tân Bình Khoa học tự nhiên 

26 Nguyễn Hoàng Sơn Phó hiệu trưởng THCS Trường Chinh Khoa học tự nhiên 

27 Đỗ Thị Lý Phó hiệu trưởng THCS Mạc Đĩnh Chi Khoa học tự nhiên

28 Cao Thụy Thanh Nhân Giáo viên THCS Ngô Sĩ Liên Khoa học tự nhiên

29 Đặng Bảo Châu Giáo viên THCS Quang Trung Khoa học tự nhiên

30 Cao Thị Nguyệt Giáo viên THCS Mạc Đĩnh Chi Địa lý

31 Nguyễn Hà Xuyên Giáo viên THCS Ngô Quyền Địa lý

32 Đỗ Quốc Khánh Giáo viên THCS Tân Bình Tin học

33 Nguyễn Gia Thịnh Giáo viên THCS Trường Chinh Tin học

34 Huỳnh Quang Thương Giáo viên THCS Nguyễn Gia Thiều Tin học

35 Nguyễn Ngọc Thu Lan Giáo viên THCS Âu Lạc Công nghệ

36 Nguyễn Duy Sinh Giáo viên THCS Trần Văn Quang Công nghệ

37 Phạm Thị Thanh Thúy Giáo viên THCS Ngô Sĩ Liên Máy tính cầm tay

38 Trần Ngọc Thái Giáo viên THCS Trường Chinh Máy tính cầm tay

39 Nguyễn Đức Chiêu Nghi Giáo viên THCS Nguyễn Gia Thiều Máy tính cầm tay

Danh sách có 39 giáo viên./.


